
 

 

 

DANH SÁCH 
CẤP CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC 

Sát hạch ngày 19 tháng 3 năm 2022 
(Kèm theo Quyết định số  13/QĐ-VECAS ngày 21 tháng 03 năm 2022) 

  

Số 
TT 

Mã số 
chứng 
nhận 

Họ và tên 
Ngày sinh 

DD/MM/YY 
CMND 
/CCCD 

Lĩnh vực đăng ký Sát hạch Đơn vị công tác 

1 60-2022 
Huỳnh Đại 
Khoa 

10/8/1997 051097016434 Thiết kế kiến trúc công trình 
Công ty TNHH Tư vấn 
thiết kế Xây dựng Phước 
Vàng 

2 61-2022 Đỗ Tùng Linh 28/6/1981 048081002537 Thiết kế kiến trúc công trình 
Công ty TNHH tư vấn 
xây dựng Ánh Dương 

3 62-2022 
Nguyễn Thành 
Nam 

25/11/1982 001082003314 Thiết kế kiến trúc công trình 
Công ty CP Tư vấn và 
Đầu Tư NQD Archi 

4 63-2022 
Đoàn Thị Kim 
Tuyền 

12/3/1993 049193019609 Thiết kế kiến trúc công trình 
Công ty CP thiết kế 
Dragon Phú Quốc 

5 64-2022 
Hoàng Châu 
Thanh Hải 

05/12/1980 201358239 Thiết kế kiến trúc công trình 
Công ty TNHH Tư vấn 
thiết kế kiến trúc A.N.D 

6 65-2022 Lê Hồng Quân 02/02/1991 205603676 Thiết kế kiến trúc công trình 
Công ty TNHH Xây 
dựng và Thương mại 
Golden Gate 

7 66-2022 
Nguyễn Ngọc 
Hỷ 

11/11/1988 201828827 Thiết kế kiến trúc công trình 
Công ty TNHH MTV 
Thương mại và Dịch vụ 
TRHB 

8 67-2022 Lê Văn Tín 27/09/1984 201824528 Thiết kế kiến trúc công trình 
Công ty TNHH MTV 
Thương mại và Dịch vụ 
TRHB 

9 68-2022 Lê Quang Phúc 16/09/1985 049085005181   Thiết kế kiến trúc công trình 
Xí nghiệp Tư vấn thiết kế 
II - Công ty Cổ phần Tư 
vấn Đầu tư Xây dựng 

10 69-2022 Trần Văn Thanh 01/05/1992 049092002652   Thiết kế kiến trúc công trình 
Xí nghiệp Tư vấn thiết kế 
II - Công ty Cổ phần Tư 
vấn Đầu tư Xây dựng 

11 70-2022 
Nguyễn Minh 
Trí 

10/10/1987 212396312 Thiết kế kiến trúc công trình 
Xí nghiệp Tư vấn thiết kế 
II - Công ty Cổ phần Tư 
vấn Đầu tư Xây dựng 

12 71-2022 Phạm Xuân Hà 06/02/1991 044091000325 Thiết kế kiến trúc công trình 
Xí nghiệp Tư vấn thiết kế 
II - Công ty Cổ phần Tư 
vấn Đầu tư Xây dựng 

13 72-2022 Lê Văn Dương 27/06/1996 048096000553 Thiết kế kiến trúc công trình 
Công ty CP tư vấn thiết 
kế xây dựng Đà Nẵng 

14 73-2022 
Dương An 
Đông 

22/12/1996 049096017188 Thiết kế kiến trúc công trình 
Công ty CP tư vấn thiết 
kế xây dựng Đà Nẵng 

15 74-2022 Lê Văn Hùng 15/11/1996 048096000625 Thiết kế kiến trúc công trình 
Công ty CP tư vấn thiết 
kế xây dựng Đà Nẵng 

16 75-2022 
Nguyễn Hồng 
Cường 

25/02/1985 048085007340 Thiết kế kiến trúc công trình 
Công ty CP tư vấn thiết 
kế xây dựng Đà Nẵng 

17 76-2022 Lê Công Huỳnh 01/01/1994 194564170 Thiết kế kiến trúc công trình 
Công ty CP tư vấn thiết 
kế xây dựng Đà Nẵng 

18 78-2022 Phạm Thị Hằng 08/10/1995 184164129 Thiết kế kiến trúc công trình 
Công ty CP tư vấn thiết 
kế xây dựng Đà Nẵng 

 


